
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐỨC PHỔ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-VHTT 

V/v đề nghị cung cấp thông tin  

phục vụ triển khai  

Cổng dữ liệu mở tỉnh 

 Đức Phổ,  ngày         tháng 10  năm 2023 

 

Kính gửi: Các Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, 

               Quản lý đô thị, Kinh tế. 
 

Thực hiện nội dung Công văn số 1948/STTTT-BCVT&CNTT ngày 

09/10/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về việc đề nghị 

cung cấp thông tin phục vụ triển khai Cổng dữ liệu mở tỉnh, Chủ tịch UBND thị 

xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị cung cấp nội dung, thông tin có liên quan theo Phụ 

lục đính kèm gửi về UBND thị xã (qua Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã) trước 

ngày 23/10/2023 để tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông theo đúng thời 

gian quy định, cụ thể như sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Cung cấp các nội dung, thông tin Mục I - 

Lĩnh vực Giáo dục (theo số thứ tự từ 1 đến 9). 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin: Cung cấp các nội dung, thông tin Mục II 

– Lĩnh vực Văn hóa thể thao và Du lịch, Mục III - Lĩnh vực Công nghệ thông tin 

và Truyền thông (theo số thứ tự từ 10 đến 11). 

3. Phòng Quản lý đô thị: Cung cấp các nội dung, thông tin Mục IV - Lĩnh 

vực Giao thông, vận tải, Mục V - Lĩnh vực Xây dựng (theo số thứ tự từ 12 đến 13). 

4. Phòng Kinh tế: Cung cấp các nội dung, thông tin Mục VI - Lĩnh vực 

Nông nghiệp (theo số thứ tự từ 14 đến 17). 

* Thông tin liên hệ: 

+ Bà Đặng Bảo Hy, Chuyên viên Phòng Bưu chính – Viễn thông và Công 

nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông; Email: dbhy-

stttt@quangngai.gov.vn, điện thoại: 0905181088. 

+ Ông Phan Văn Dung, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã; 

Email: pdvung-ducpho@quangngai.gov.vn, điện thoại: 0914077227. 

Yêu cầu các cơ quan nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo thời gian quy 

định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- VP: CVP, PCVP, CVThường; 

- CVVHTTDung; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Võ Thanh Hùng 

mailto:dbhy-stttt@quangngai.gov.vn
mailto:dbhy-stttt@quangngai.gov.vn
mailto:pdvung-ducpho@quangngai.gov.vn
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ CẦN CUNG CẤP 

(Kèm theo Công văn số              /UBND-VHTT ngày      /10/2023) 

 

TT Tên dữ liệu Mô tả 

I LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

1.  
Dữ liệu về số giáo viên từng cấp trên 

địa bàn 

Tên địa bàn; cấp học (GDMN, TH, 

THCS); số giáo viên 

2.  
Dữ liệu về số học sinh từng cấp trên 

địa bàn 

Tên địa bàn; cấp học (GDMN, TH, 

THCS); số học sinh 

3.  Dữ liệu các Nhà trẻ trên địa bàn 
Tên nhà trẻ; địa chỉ; điện thoại; 

(phân theo địa bàn cấp xã) 

4.  
Dữ liệu các trường Mẫu giáo trên địa 

bàn huyện 

Tên trường; địa chỉ; điện thoại; 

(phân theo địa bàn cấp xã) 

5.  
Dữ liệu các trường Tiểu học trên địa 

bàn 

Tên trường; địa chỉ; điện thoại; số 

giáo viên; số học sinh (phân theo địa 

bàn cấp xã) 

6.  
Dữ liệu các trường Trung học cơ sở 

trên địa bàn 

Tên trường; địa chỉ; điện thoại; số 

giáo viên; số học sinh 

7.  
Dữ liệu các trường Trung học phổ 

thông trên địa bàn 

Tên trường; địa chỉ; điện thoại; số 

giáo viên; số học sinh 

8.  
Dữ liệu các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp trên địa bàn 

Tên trường; địa chỉ; điện thoại; số 

giáo viên; số học sinh 

9.  

Dữ liệu các cơ sở giáo dục thường 

xuyên (trực thuộc UBND cấp huyện) 

trên địa bàn 

Tên cơ sở; địa chỉ; điện thoại; số 

giáo viên; số học sinh 

II LĨNH VỰC VHTTDL 

10.  
Dữ liệu các khu dịch vụ mua sắm, 

vui chơi, giải trí trên địa bàn 

Tên cơ sở; địa chỉ; điện thoại (phân 

theo địa bàn) 

III LĨNH VỰC CNTT&TT 

11.  
Dữ liệu về các điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử trên địa bàn 

Tên cơ sở; Họ tên và điện thoại chủ 

cơ sở; địa chỉ; loại dịch vụ; giờ mở 

cửa – đóng cửa 



 3 

TT Tên dữ liệu Mô tả 

IV LĨNH VỰC GIAO THÔNG, VẬN TẢI 

12.  
Dữ liệu các điểm trông giữ xe và giá 

dịch vụ trên địa bàn 

(Mô tả) địa điểm; chủ địa điểm; điện 

thoại; loại xe; thời gian; biểu giá 

V LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

13.  

Dữ liệu về việc cấp phép xây dựng 

trên địa bàn 

Tên tổ chức, cá nhân được cấp; địa 

điểm xây dựng; loại (công trình; nhà 

ở riêng lẻ đô thị; nhà ở nông thôn) 

VI LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

14.  

Dữ liệu về kế hoạch và kết quả sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và 

thủy sản 

- Kế hoạch sản xuất 

- Kết quả sản xuất 

15.  
Dữ liệu công khai ngân sách địa 

phương 
 

16.  
Dữ liệu về dự toán, kế hoạch mua 

sắm tài sản công 
 

17.  
Dữ liệu về kết quả mua sắm tài sản 

công 
 

Ghi chú: 

- Nếu dữ liệu mở cần cung cấp dưới dạng file: ví dụ file .xls, .xlsx, .csv…Vui 

lòng cung cấp file đính kèm. 

- Nếu dữ liệu mở cần cung cấp dưới dạng API. Vui lòng cung cấp thông tin 

để kết nối API và lấy dữ liệu. 
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